
1. Ngành Quản trị Kinh doanh

Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu %

1

Mục tiêu của chương trình đào tạo rõ 

ràng, đáp ứng nhu cầu người học. 36 15.652 117 50.87 66 28.70 11 4.7826 0 0.0 230

2

Chương trình đào tạo mềm dẻo tạo điều 

kiện thuận lợi cho SV 15 6.5217 109 47.39 95 41.30 10 4.3478 1 0.4 230

3

Các môn học tích hợp được các kiến 

thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo. 14 6.087 112 48.7 89 38.70 14 6.087 1 0.4 230

4

Trình tự các môn học của ngành đào tạo 

được thiết kế logic. 15 6.5217 117 50.87 82 35.65 15 6.5217 1 0.4 230

5

Nội dung chương trình được cập nhật, 

đổi mới. 27 11.739 117 50.87 71 30.87 15 6.5217 0 0.0 230

6

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 

hành hợp lý. 16 6.9565 113 49.13 84 36.52 15 6.5217 2 0.9 230

7

Hầu hết giảng viên có kiến thức chuyên 

môn tốt, cập nhật. 21 9.1304 121 52.61 76 33.04 12 5.2174 0 0.0 230

8

Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm 

tốt. 31 13.478 115 50 67 29.13 17 7.3913 0 0.0 230

9

Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn 

sàng giúp đỡ sinh viên. 52 22.609 121 52.61 48 20.87 9 3.913 0 0.0 230

10

Hầu hết giảng viên đảm bảo giờ lên lớp 

và lịch trình/kế hoạch giảng dạy. 30 13.043 126 54.78 62 26.96 12 5.2174 0 0.0 230

ĐY(2): Đồng ý

HTĐY(1): Hoàn toàn đồng ý

HTKĐY(5): Hoàn toàn không đồng ý

KĐY(4): Không đồng ý

KCYK(3): Không có ý kiến

Tiêu chí đánh giáSTT
HTĐY(1) ĐY(2) KCYK(3) KĐY(4) HKĐY(5) Tổng số 

phiếu

KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU NHẬN XÉT KHÓA HỌC CỦA K53 ĐẠI HỌC VÀ K54 CAO ĐẲNG

Ghi chú:



11

Sinh viên được đánh giá đúng, công 

bằng trong kiểm tra, thi. 25 10.87 114 49.57 79 34.35 11 4.7826 1 0.4 230

12

Các yêu cầu hợp lý của người học được 

giải quyết kịp thời. 14 6.087 106 46.09 89 38.70 20 8.6957 1 0.4 230

13

Kế hoạch học tập theo từng kỳ, khóa học 

được Nhà trường bố trí hợp lý. 28 12.174 119 51.74 70 30.43 12 5.2174 1 0.4 230

14

Người học được bảo đảm các chế độ 

chính sách xã hội kịp thời. 30 13.043 124 53.91 62 26.96 14 6.087 0 0.0 230

15

Phần lớn cán bộ nhân viên hỗ trợ có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 

yêu cầu. 23 10 94 40.87 93 40.43 20 8.6957 0 0.0 230

16

Thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức 

hành chính. 15 6.5217 100 43.48 92 40.00 23 10 0 0.0 230

17

Sinh viên được giao lưu và phản hồi trực 

tiếp với Lãnh đạo nhà trường về các hoạt 

động của Nhà trường. 22 9.5652 112 48.7 79 34.35 16 6.9565 1 0.4 230

18

Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài 

liệu tham khảo cho ngành đào tạo. 26 11.304 124 53.91 62 26.96 17 7.3913 1 0.4 230

19

Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập 

và nghiên cứu. 24 10.435 128 55.65 61 26.52 16 6.9565 1 0.4 230

20

Phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu 

cầu của ngành đào tạo. 20 8.6957 97 42.17 97 42.17 16 6.9565 0 0.0 230

21

Các hoạt động Đoàn và Hội hỗ trợ thiết 

thực cho học tập và nghiên cứu. 29 12.609 95 41.3 89 38.70 17 7.3913 0 0.0 230

22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, 

văn nghệ cho sinh viên. 19 8.2609 98 42.61 101 43.91 12 5.2174 0 0.0 230

23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, 

thể thao cho sinh viên. 20 8.6957 121 52.61 77 33.48 12 5.2174 0 0.0 230

24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở 

cho sinh viên. 15 6.5217 110 47.83 92 40.00 13 5.6522 0 0.0 230

25

Người học được trang bị kiến thức và kỹ 

năng cho nghề nghiệp. 27 11.739 92 40 93 40.43 18 7.8261 0 0.0 230



26

Người học được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp. 27 11.739 114 49.57 74 32.17 14 6.087 1 0.4 230

27

Môi trường học tập đáp ứng nhu cầu học 

thuật. 19 8.2609 100 43.48 92 40.00 18 7.8261 1 0.4 230

28

Anh/Chị tự tin vì đáp ứng được yêu cầu 

của nghề nghiệp. 23 10 93 40.43 94 40.87 20 8.6957 0 0.0 230

29

Trường Đại học Nha Trang là trường đại 

học uy tín về đào tạo. 33 14.348 98 42.61 83 36.09 16 6.9565 0 0.0 230

2. Ngành Kinh doanh Thương mại

Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu %

1

Mục tiêu của chương trình đào tạo rõ 

ràng, đáp ứng nhu cầu người học. 3 4.29 17 24.29 28 40.00 19 27.143 3 4.29 70

2

Chương trình đào tạo mềm dẻo tạo điều 

kiện thuận lợi cho SV 1 1.43 21 30 23 32.86 18 25.714 7 10.00 70

3

Các môn học tích hợp được các kiến 

thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo. 2 2.86 20 28.57 21 30.00 22 31.429 5 7.14 70

4

Trình tự các môn học của ngành đào tạo 

được thiết kế logic. 7 10.00 14 20 19 27.14 23 32.857 7 10.00 70

5

Nội dung chương trình được cập nhật, 

đổi mới. 5 7.14 14 20 22 31.43 21 30 8 11.43 70

6

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 

hành hợp lý. 4 5.71 16 22.86 17 24.29 20 28.571 13 18.57 70

7

Hầu hết giảng viên có kiến thức chuyên 

môn tốt, cập nhật. 2 2.86 23 32.86 17 24.29 14 20 14 20.00 70

8

Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm 

tốt. 7 10.00 20 28.57 15 21.43 14 20 14 20.00 70

9

Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn 

sàng giúp đỡ sinh viên. 9 12.86 14 20 18 25.71 23 32.857 6 8.57 70

HTĐY(1) ĐY(2) KCYK(3) KĐY(4) HKĐY(5) Tổng số 

phiếu
STT Tiêu chí đánh giá



10

Hầu hết giảng viên đảm bảo giờ lên lớp 

và lịch trình/kế hoạch giảng dạy. 6 8.57 19 27.14 15 21.43 23 32.857 7 10.00 70

11

Sinh viên được đánh giá đúng, công 

bằng trong kiểm tra, thi. 7 10.00 13 18.57 17 24.29 25 35.714 8 11.43 70

12

Các yêu cầu hợp lý của người học được 

giải quyết kịp thời. 3 4.29 15 21.43 17 24.29 27 38.571 8 11.43 70

13

Kế hoạch học tập theo từng kỳ, khóa học 

được Nhà trường bố trí hợp lý. 4 5.71 14 20 24 34.29 18 25.714 10 14.29 70

14

Người học được bảo đảm các chế độ 

chính sách xã hội kịp thời. 4 5.71 15 21.43 23 32.86 17 24.286 11 15.71 70

15

Phần lớn cán bộ nhân viên hỗ trợ có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 

yêu cầu. 6 8.57 15 21.43 21 30.00 15 21.429 13 18.57 70

16

Thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức 

hành chính. 6 8.57 11 15.71 11 15.71 28 40 14 20.00 70

17

Sinh viên được giao lưu và phản hồi trực 

tiếp với Lãnh đạo nhà trường về các hoạt 

động của Nhà trường. 5 7.14 17 24.29 6 8.57 29 41.429 13 18.57 70

18

Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài 

liệu tham khảo cho ngành đào tạo. 8 11.43 9 12.86 22 31.43 22 31.429 9 12.86 70

19

Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập 

và nghiên cứu. 6 8.57 13 18.57 16 22.86 30 42.857 5 7.14 70

20

Phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu 

cầu của ngành đào tạo. 5 7.14 15 21.43 20 28.57 19 27.143 11 15.71 70

21

Các hoạt động Đoàn và Hội hỗ trợ thiết 

thực cho học tập và nghiên cứu. 6 8.57 11 15.71 21 30.00 20 28.571 12 17.14 70

22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, 

văn nghệ cho sinh viên. 11 15.71 12 17.14 18 25.71 21 30 8 11.43 70

23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, 

thể thao cho sinh viên. 8 11.43 16 22.86 21 30.00 17 24.286 8 11.43 70

24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở 

cho sinh viên. 8 11.43 18 25.71 15 21.43 16 22.857 13 18.57 70



25

Người học được trang bị kiến thức và kỹ 

năng cho nghề nghiệp. 4 5.71 12 17.14 21 30.00 20 28.571 13 18.57 70

26

Người học được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp. 4 5.71 18 25.71 16 22.86 21 30 11 15.71 70

27

Môi trường học tập đáp ứng nhu cầu học 

thuật. 2 2.86 11 15.71 27 38.57 17 24.286 13 18.57 70

28

Anh/Chị tự tin vì đáp ứng được yêu cầu 

của nghề nghiệp. 4 5.71 14 20 24 34.29 17 24.286 11 15.71 70

29

Trường Đại học Nha Trang là trường đại 

học uy tín về đào tạo. 3 4.29 14 20 22 31.43 19 27.143 12 17.14 70

Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu %

1

Mục tiêu của chương trình đào tạo rõ 

ràng, đáp ứng nhu cầu người học. 46 14.98 203 66.12 54 17.59 4 1.3029 0 0.00 307

2

Chương trình đào tạo mềm dẻo tạo điều 

kiện thuận lợi cho SV 24 7.82 165 53.75 104 33.88 14 4.5603 0 0.00 307

3

Các môn học tích hợp được các kiến 

thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo. 37 12.05 163 53.09 86 28.01 21 6.8404 0 0.00 307

4

Trình tự các môn học của ngành đào tạo 

được thiết kế logic. 47 15.31 139 45.28 92 29.97 28 9.1205 1 0.33 307

5

Nội dung chương trình được cập nhật, 

đổi mới. 49 15.96 175 57 69 22.48 14 4.5603 0 0.00 307

6

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 

hành hợp lý. 18 5.86 133 43.32 122 39.74 31 10.098 3 0.98 307

7

Hầu hết giảng viên có kiến thức chuyên 

môn tốt, cập nhật. 45 14.66 194 63.19 61 19.87 7 2.2801 0 0.00 307

8

Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm 

tốt. 41 13.36 175 57 86 28.01 5 1.6287 0 0.00 307

HKĐY(5) Tổng số 

phiếu
STT Tiêu chí đánh giá

HTĐY(1) ĐY(2) KCYK(3) KĐY(4)

3. Ngành kế toán



9

Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn 

sàng giúp đỡ sinh viên. 33 10.75 180 58.63 74 24.10 19 6.1889 1 0.33 307

10

Hầu hết giảng viên đảm bảo giờ lên lớp 

và lịch trình/kế hoạch giảng dạy. 37 12.05 162 52.77 91 29.64 16 5.2117 1 0.33 307

11

Sinh viên được đánh giá đúng, công 

bằng trong kiểm tra, thi. 34 11.07 157 51.14 94 30.62 19 6.1889 3 0.98 307

12

Các yêu cầu hợp lý của người học được 

giải quyết kịp thời. 20 6.51 144 46.91 113 36.81 28 9.1205 2 0.65 307

13

Kế hoạch học tập theo từng kỳ, khóa học 

được Nhà trường bố trí hợp lý. 25 8.14 189 61.56 79 25.73 13 4.2345 1 0.33 307

14

Người học được bảo đảm các chế độ 

chính sách xã hội kịp thời. 38 12.38 177 57.65 79 25.73 12 3.9088 1 0.33 307

15

Phần lớn cán bộ nhân viên hỗ trợ có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 

yêu cầu. 39 12.70 163 53.09 90 29.32 15 4.886 0 0.00 307

16

Thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức 

hành chính. 30 9.77 121 39.41 100 32.57 46 14.984 10 3.26 307

17

Sinh viên được giao lưu và phản hồi trực 

tiếp với Lãnh đạo nhà trường về các hoạt 

động của Nhà trường. 46 14.98 152 49.51 79 25.73 30 9.772 0 0.00 307

18

Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài 

liệu tham khảo cho ngành đào tạo. 59 19.22 173 56.35 68 22.15 6 1.9544 1 0.33 307

19

Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập 

và nghiên cứu. 79 25.73 165 53.75 54 17.59 8 2.6059 1 0.33 307

20

Phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu 

cầu của ngành đào tạo. 55 17.92 128 41.69 113 36.81 11 3.5831 0 0.00 307

21

Các hoạt động Đoàn và Hội hỗ trợ thiết 

thực cho học tập và nghiên cứu. 49 15.96 160 52.12 90 29.32 8 2.6059 0 0.00 307

22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, 

văn nghệ cho sinh viên. 65 21.17 177 57.65 61 19.87 4 1.3029 0 0.00 307

23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, 

thể thao cho sinh viên. 67 21.82 180 58.63 56 18.24 4 1.3029 0 0.00 307



24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở 

cho sinh viên. 55 17.92 157 51.14 94 30.62 1 0.3257 0 0.00 307

25

Người học được trang bị kiến thức và kỹ 

năng cho nghề nghiệp. 33 10.75 192 62.54 77 25.08 5 1.6287 0 0.00 307

26

Người học được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp. 39 12.70 189 61.56 75 24.43 3 0.9772 1 0.33 307

27

Môi trường học tập đáp ứng nhu cầu học 

thuật. 27 8.79 175 57 96 31.27 9 2.9316 0 0.00 307

28

Anh/Chị tự tin vì đáp ứng được yêu cầu 

của nghề nghiệp. 27 8.79 166 54.07 96 31.27 16 5.2117 2 0.65 307

29

Trường Đại học Nha Trang là trường đại 

học uy tín về đào tạo. 45 14.66 196 63.84 61 19.87 3 0.9772 2 0.65 307

Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu %

1

Mục tiêu của chương trình đào tạo rõ 

ràng, đáp ứng nhu cầu người học. 28 15.30 106 57.92 43 23.50 5 2.7322 1 0.55 183

2

Chương trình đào tạo mềm dẻo tạo điều 

kiện thuận lợi cho SV 9 4.92 110 60.11 55 30.05 6 3.2787 3 1.64 183

3

Các môn học tích hợp được các kiến 

thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo. 8 4.37 107 58.47 59 32.24 7 3.8251 2 1.09 183

4

Trình tự các môn học của ngành đào tạo 

được thiết kế logic. 21 11.48 97 53.01 50 27.32 13 7.1038 2 1.09 183

5

Nội dung chương trình được cập nhật, 

đổi mới. 21 11.48 93 50.82 54 29.51 11 6.0109 4 2.19 183

6

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 

hành hợp lý. 14 7.65 98 53.55 46 25.14 22 12.022 3 1.64 183

7

Hầu hết giảng viên có kiến thức chuyên 

môn tốt, cập nhật. 18 9.84 105 57.38 50 27.32 9 4.918 1 0.55 183

STT Tiêu chí đánh giá
HTĐY(1) ĐY(2) KCYK(3) KĐY(4) HKĐY(5) Tổng số 

phiếu

4. Ngành Tài chính - Ngân hàng



8

Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm 

tốt. 15 8.20 107 58.47 46 25.14 12 6.5574 3 1.64 183

9

Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn 

sàng giúp đỡ sinh viên. 18 9.84 100 54.64 52 28.42 10 5.4645 3 1.64 183

10

Hầu hết giảng viên đảm bảo giờ lên lớp 

và lịch trình/kế hoạch giảng dạy. 8 4.37 110 60.11 53 28.96 10 5.4645 2 1.09 183

11

Sinh viên được đánh giá đúng, công 

bằng trong kiểm tra, thi. 12 6.56 98 53.55 61 33.33 10 5.4645 2 1.09 183

12

Các yêu cầu hợp lý của người học được 

giải quyết kịp thời. 17 9.29 91 49.73 61 33.33 12 6.5574 2 1.09 183

13

Kế hoạch học tập theo từng kỳ, khóa học 

được Nhà trường bố trí hợp lý. 16 8.74 110 60.11 44 24.04 9 4.918 4 2.19 183

14

Người học được bảo đảm các chế độ 

chính sách xã hội kịp thời. 13 7.10 105 57.38 57 31.15 6 3.2787 2 1.09 183

15

Phần lớn cán bộ nhân viên hỗ trợ có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 

yêu cầu. 14 7.65 108 59.02 51 27.87 9 4.918 1 0.55 183

16

Thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức 

hành chính. 13 7.10 89 48.63 61 33.33 18 9.8361 2 1.09 183

17

Sinh viên được giao lưu và phản hồi trực 

tiếp với Lãnh đạo nhà trường về các hoạt 

động của Nhà trường. 10 5.46 101 55.19 60 32.79 10 5.4645 2 1.09 183

18

Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài 

liệu tham khảo cho ngành đào tạo. 23 12.57 108 59.02 47 25.68 5 2.7322 0 0.00 183

19

Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập 

và nghiên cứu. 22 12.02 112 61.2 41 22.40 7 3.8251 1 0.55 183

20

Phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu 

cầu của ngành đào tạo. 14 7.65 76 41.53 85 46.45 7 3.8251 1 0.55 183

21

Các hoạt động Đoàn và Hội hỗ trợ thiết 

thực cho học tập và nghiên cứu. 8 4.37 106 57.92 56 30.60 12 6.5574 1 0.55 183

22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, 

văn nghệ cho sinh viên. 20 10.93 108 59.02 46 25.14 8 4.3716 1 0.55 183



23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, 

thể thao cho sinh viên. 19 10.38 103 56.28 58 31.69 2 1.0929 1 0.55 183

24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở 

cho sinh viên. 16 8.74 103 56.28 55 30.05 8 4.3716 1 0.55 183

25

Người học được trang bị kiến thức và kỹ 

năng cho nghề nghiệp. 17 9.29 95 51.91 62 33.88 7 3.8251 2 1.09 183

26

Người học được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp. 12 6.56 101 55.19 60 32.79 9 4.918 1 0.55 183

27

Môi trường học tập đáp ứng nhu cầu học 

thuật. 15 8.20 108 59.02 51 27.87 8 4.3716 1 0.55 183

28

Anh/Chị tự tin vì đáp ứng được yêu cầu 

của nghề nghiệp. 17 9.29 95 51.91 59 32.24 10 5.4645 2 1.09 183

29

Trường Đại học Nha Trang là trường đại 

học uy tín về đào tạo. 22 12.02 99 54.1 54 29.51 6 3.2787 2 1.09 183

Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu %

1

Mục tiêu của chương trình đào tạo rõ 

ràng, đáp ứng nhu cầu người học. 18 27.27 42 63.64 6 9.09 0 0.00 0 0.00 66

2

Chương trình đào tạo mềm dẻo tạo điều 

kiện thuận lợi cho SV 13 19.70 42 63.64 10 15.15 1 1.52 0 0.00 66

3

Các môn học tích hợp được các kiến 

thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo. 17 25.76 31 46.97 17 25.76 1 1.52 0 0.00 66

4

Trình tự các môn học của ngành đào tạo 

được thiết kế logic. 10 15.15 39 59.09 13 19.70 4 6.06 0 0.00 66

5

Nội dung chương trình được cập nhật, 

đổi mới. 13 19.70 46 69.7 6 9.09 1 1.52 0 0.00 66

6

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 

hành hợp lý. 8 12.12 42 63.64 15 22.73 0 0.00 1 1.52 66

HKĐY(5) Tổng số 

phiếu
STT Tiêu chí đánh giá

HTĐY(1) ĐY(2) KCYK(3) KĐY(4)

5. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng



7

Hầu hết giảng viên có kiến thức chuyên 

môn tốt, cập nhật. 15 22.73 40 60.61 9 13.64 2 3.03 0 0.00 66

8

Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm 

tốt. 11 16.67 43 65.15 11 16.67 1 1.52 0 0.00 66

9

Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn 

sàng giúp đỡ sinh viên. 15 22.73 46 69.7 5 7.58 0 0.00 0 0.00 66

10

Hầu hết giảng viên đảm bảo giờ lên lớp 

và lịch trình/kế hoạch giảng dạy. 10 15.15 50 75.76 5 7.58 1 1.52 0 0.00 66

11

Sinh viên được đánh giá đúng, công 

bằng trong kiểm tra, thi. 11 16.67 44 66.67 10 15.15 1 1.52 0 0.00 66

12

Các yêu cầu hợp lý của người học được 

giải quyết kịp thời. 11 16.67 38 57.58 15 22.73 2 3.03 0 0.00 66

13

Kế hoạch học tập theo từng kỳ, khóa học 

được Nhà trường bố trí hợp lý. 8 12.12 33 50 19 28.79 6 9.09 0 0.00 66

14

Người học được bảo đảm các chế độ 

chính sách xã hội kịp thời. 8 12.12 42 63.64 14 21.21 2 3.03 0 0.00 66

15

Phần lớn cán bộ nhân viên hỗ trợ có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 

yêu cầu. 12 18.18 34 51.52 18 27.27 2 3.03 0 0.00 66

16

Thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức 

hành chính. 6 9.09 45 68.18 7 10.61 6 9.09 2 3.03 66

17

Sinh viên được giao lưu và phản hồi trực 

tiếp với Lãnh đạo nhà trường về các hoạt 

động của Nhà trường. 8 12.12 35 53.03 15 22.73 8 12.12 0 0.00 66

18

Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài 

liệu tham khảo cho ngành đào tạo. 15 22.73 38 57.58 10 15.15 2 3.03 1 1.52 66

19

Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập 

và nghiên cứu. 18 27.27 35 53.03 11 16.67 0 0.00 2 3.03 66

20

Phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu 

cầu của ngành đào tạo. 13 19.70 45 68.18 6 9.09 2 3.03 0 0.00 66

21

Các hoạt động Đoàn và Hội hỗ trợ thiết 

thực cho học tập và nghiên cứu. 8 12.12 42 63.64 11 16.67 3 4.55 2 3.03 66



22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, 

văn nghệ cho sinh viên. 15 22.73 40 60.61 10 15.15 1 1.52 0 0.00 66

23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, 

thể thao cho sinh viên. 12 18.18 42 63.64 10 15.15 1 1.52 1 1.52 66

24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở 

cho sinh viên. 7 10.61 45 68.18 12 18.18 1 1.52 1 1.52 66

25

Người học được trang bị kiến thức và kỹ 

năng cho nghề nghiệp. 17 25.76 42 63.64 6 9.09 1 1.52 0 0.00 66

26

Người học được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp. 13 19.70 43 65.15 8 12.12 1 1.52 1 1.52 66

27

Môi trường học tập đáp ứng nhu cầu học 

thuật. 12 18.18 40 60.61 13 19.70 1 1.52 0 0.00 66

28

Anh/Chị tự tin vì đáp ứng được yêu cầu 

của nghề nghiệp. 4 6.06 50 75.76 11 16.67 1 1.52 0 0.00 66

29

Trường Đại học Nha Trang là trường đại 

học uy tín về đào tạo. 11 16.67 50 75.76 3 4.55 1 1.52 1 1.52 66

Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu %

1

Mục tiêu của chương trình đào tạo rõ 

ràng, đáp ứng nhu cầu người học. 6 5.22 72 62.61 34 29.57 3 2.61 0 0.00 115

2

Chương trình đào tạo mềm dẻo tạo điều 

kiện thuận lợi cho SV 8 6.96 51 44.35 47 40.87 9 7.83 0 0.00 115

3

Các môn học tích hợp được các kiến 

thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo. 7 6.09 57 49.57 42 36.52 9 7.83 0 0.00 115

4

Trình tự các môn học của ngành đào tạo 

được thiết kế logic. 12 10.43 39 33.91 54 46.96 9 7.83 1 0.87 115

5

Nội dung chương trình được cập nhật, 

đổi mới. 18 15.65 55 47.83 31 26.96 11 9.57 0 0.00 115

STT Tiêu chí đánh giá
HTĐY(1) ĐY(2) KCYK(3) KĐY(4) HKĐY(5) Tổng số 

phiếu

6. Ngành Chế biến thủy sản



6

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 

hành hợp lý. 13 11.30 55 47.83 40 34.78 7 6.09 0 0.00 115

7

Hầu hết giảng viên có kiến thức chuyên 

môn tốt, cập nhật. 8 6.96 62 53.91 42 36.52 3 2.61 0 0.00 115

8

Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm 

tốt. 9 7.83 67 58.26 34 29.57 5 4.35 0 0.00 115

9

Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn 

sàng giúp đỡ sinh viên. 8 6.96 62 53.91 40 34.78 5 4.35 0 0.00 115

10

Hầu hết giảng viên đảm bảo giờ lên lớp 

và lịch trình/kế hoạch giảng dạy. 7 6.09 56 48.7 47 40.87 5 4.35 0 0.00 115

11

Sinh viên được đánh giá đúng, công 

bằng trong kiểm tra, thi. 8 6.96 48 41.74 39 33.91 19 16.52 1 0.87 115

12

Các yêu cầu hợp lý của người học được 

giải quyết kịp thời. 11 9.57 47 40.87 45 39.13 9 7.83 3 2.61 115

13

Kế hoạch học tập theo từng kỳ, khóa học 

được Nhà trường bố trí hợp lý. 12 10.43 53 46.09 35 30.43 12 10.43 3 2.61 115

14

Người học được bảo đảm các chế độ 

chính sách xã hội kịp thời. 13 11.30 43 37.39 47 40.87 8 6.96 4 3.48 115

15

Phần lớn cán bộ nhân viên hỗ trợ có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 

yêu cầu. 8 6.96 56 48.7 37 32.17 9 7.83 5 4.35 115

16

Thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức 

hành chính. 9 7.83 43 37.39 35 30.43 20 17.39 8 6.96 115

17

Sinh viên được giao lưu và phản hồi trực 

tiếp với Lãnh đạo nhà trường về các hoạt 

động của Nhà trường. 9 7.83 48 41.74 44 38.26 11 9.57 3 2.61 115

18

Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài 

liệu tham khảo cho ngành đào tạo. 17 14.78 52 45.22 35 30.43 11 9.57 0 0.00 115

19

Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập 

và nghiên cứu. 12 10.43 59 51.3 32 27.83 9 7.83 3 2.61 115

20

Phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu 

cầu của ngành đào tạo. 8 6.96 55 47.83 33 28.70 18 15.65 1 0.87 115



21

Các hoạt động Đoàn và Hội hỗ trợ thiết 

thực cho học tập và nghiên cứu. 5 4.35 53 46.09 47 40.87 10 8.70 0 0.00 115

22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, 

văn nghệ cho sinh viên. 12 10.43 53 46.09 36 31.30 11 9.57 3 2.61 115

23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, 

thể thao cho sinh viên. 11 9.57 60 52.17 34 29.57 8 6.96 2 1.74 115

24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở 

cho sinh viên. 8 6.96 56 48.7 39 33.91 11 9.57 1 0.87 115

25

Người học được trang bị kiến thức và kỹ 

năng cho nghề nghiệp. 10 8.70 58 50.43 37 32.17 8 6.96 2 1.74 115

26

Người học được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp. 13 11.30 55 47.83 31 26.96 15 13.04 1 0.87 115

27

Môi trường học tập đáp ứng nhu cầu học 

thuật. 8 6.96 51 44.35 42 36.52 12 10.43 2 1.74 115

28

Anh/Chị tự tin vì đáp ứng được yêu cầu 

của nghề nghiệp. 5 4.35 57 49.57 37 32.17 8 6.96 8 6.96 115

29

Trường Đại học Nha Trang là trường đại 

học uy tín về đào tạo. 16 13.91 45 39.13 39 33.91 8 6.96 7 6.09 115

Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu %

1

Mục tiêu của chương trình đào tạo rõ 

ràng, đáp ứng nhu cầu người học. 61 23.46 130 50 59 22.69 9 3.46 1 0.38 260

2

Chương trình đào tạo mềm dẻo tạo điều 

kiện thuận lợi cho SV 27 10.38 163 62.69 42 16.15 28 10.77 0 0.00 260

3

Các môn học tích hợp được các kiến 

thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo. 30 11.54 114 43.85 108 41.54 8 3.08 0 0.00 260

4

Trình tự các môn học của ngành đào tạo 

được thiết kế logic. 33 12.69 151 58.08 66 25.38 9 3.46 1 0.38 260

HKĐY(5) Tổng số 

phiếu
STT Tiêu chí đánh giá

HTĐY(1) ĐY(2) KCYK(3) KĐY(4)

7. Ngành Công nghệ Thực phẩm



5

Nội dung chương trình được cập nhật, 

đổi mới. 33 12.69 135 51.92 83 31.92 8 3.08 1 0.38 260

6

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 

hành hợp lý. 36 13.85 136 52.31 78 30.00 8 3.08 2 0.77 260

7

Hầu hết giảng viên có kiến thức chuyên 

môn tốt, cập nhật. 64 24.62 142 54.62 51 19.62 2 0.77 1 0.38 260

8

Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm 

tốt. 49 18.85 164 63.08 44 16.92 3 1.15 0 0.00 260

9

Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn 

sàng giúp đỡ sinh viên. 65 25.00 166 63.85 26 10.00 2 0.77 1 0.38 260

10

Hầu hết giảng viên đảm bảo giờ lên lớp 

và lịch trình/kế hoạch giảng dạy. 27 10.38 167 64.23 60 23.08 6 2.31 0 0.00 260

11

Sinh viên được đánh giá đúng, công 

bằng trong kiểm tra, thi. 42 16.15 136 52.31 74 28.46 6 2.31 2 0.77 260

12

Các yêu cầu hợp lý của người học được 

giải quyết kịp thời. 30 11.54 124 47.69 88 33.85 18 6.92 0 0.00 260

13

Kế hoạch học tập theo từng kỳ, khóa học 

được Nhà trường bố trí hợp lý. 37 14.23 147 56.54 70 26.92 5 1.92 1 0.38 260

14

Người học được bảo đảm các chế độ 

chính sách xã hội kịp thời. 30 11.54 149 57.31 70 26.92 9 3.46 2 0.77 260

15

Phần lớn cán bộ nhân viên hỗ trợ có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 

yêu cầu. 42 16.15 141 54.23 63 24.23 11 4.23 3 1.15 260

16

Thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức 

hành chính. 30 11.54 117 45 87 33.46 21 8.08 5 1.92 260

17

Sinh viên được giao lưu và phản hồi trực 

tiếp với Lãnh đạo nhà trường về các hoạt 

động của Nhà trường. 43 16.54 130 50 78 30.00 7 2.69 2 0.77 260

18

Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài 

liệu tham khảo cho ngành đào tạo. 40 15.38 154 59.23 60 23.08 6 2.31 0 0.00 260

19

Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập 

và nghiên cứu. 49 18.85 146 56.15 61 23.46 4 1.54 0 0.00 260



20

Phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu 

cầu của ngành đào tạo. 63 24.23 140 53.85 46 17.69 11 4.23 0 0.00 260

21

Các hoạt động Đoàn và Hội hỗ trợ thiết 

thực cho học tập và nghiên cứu. 39 15.00 155 59.62 63 24.23 3 1.15 0 0.00 260

22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, 

văn nghệ cho sinh viên. 62 23.85 141 54.23 54 20.77 3 1.15 0 0.00 260

23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, 

thể thao cho sinh viên. 40 15.38 176 67.69 40 15.38 2 0.77 2 0.77 260

24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở 

cho sinh viên. 49 18.85 168 64.62 36 13.85 6 2.31 1 0.38 260

25

Người học được trang bị kiến thức và kỹ 

năng cho nghề nghiệp. 32 12.31 148 56.92 75 28.85 4 1.54 1 0.38 260

26

Người học được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp. 40 15.38 180 69.23 35 13.46 5 1.92 0 0.00 260

27

Môi trường học tập đáp ứng nhu cầu học 

thuật. 46 17.69 138 53.08 65 25.00 11 4.23 0 0.00 260

28

Anh/Chị tự tin vì đáp ứng được yêu cầu 

của nghề nghiệp. 32 12.31 145 55.77 73 28.08 9 3.46 1 0.38 260

29

Trường Đại học Nha Trang là trường đại 

học uy tín về đào tạo. 59 22.69 157 60.38 38 14.62 5 1.92 1 0.38 260

Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu %

1

Mục tiêu của chương trình đào tạo rõ 

ràng, đáp ứng nhu cầu người học. 3 16.67 10 55.56 1 5.56 1 5.56 3 16.67 18

2

Chương trình đào tạo mềm dẻo tạo điều 

kiện thuận lợi cho SV 0 0.00 12 66.67 4 22.22 2 11.11 0 0.00 18

3

Các môn học tích hợp được các kiến 

thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo. 1 5.56 10 55.56 5 27.78 1 5.56 1 5.56 18

STT Tiêu chí đánh giá
HTĐY(1) ĐY(2) KCYK(3) KĐY(4) HKĐY(5) Tổng số 

phiếu

8. Ngành Chế tạo máy



4

Trình tự các môn học của ngành đào tạo 

được thiết kế logic. 1 5.56 11 61.11 3 16.67 3 16.67 0 0.00 18

5

Nội dung chương trình được cập nhật, 

đổi mới. 2 11.11 12 66.67 1 5.56 2 11.11 1 5.56 18

6

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 

hành hợp lý. 1 5.56 7 38.89 4 22.22 5 27.78 1 5.56 18

7

Hầu hết giảng viên có kiến thức chuyên 

môn tốt, cập nhật. 4 22.22 12 66.67 0 0.00 0 0.00 2 11.11 18

8

Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm 

tốt. 4 22.22 11 61.11 1 5.56 1 5.56 1 5.56 18

9

Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn 

sàng giúp đỡ sinh viên. 5 27.78 8 44.44 3 16.67 1 5.56 1 5.56 18

10

Hầu hết giảng viên đảm bảo giờ lên lớp 

và lịch trình/kế hoạch giảng dạy. 4 22.22 10 55.56 2 11.11 0 0.00 2 11.11 18

11

Sinh viên được đánh giá đúng, công 

bằng trong kiểm tra, thi. 5 27.78 4 22.22 6 33.33 1 5.56 2 11.11 18

12

Các yêu cầu hợp lý của người học được 

giải quyết kịp thời. 1 5.56 13 72.22 2 11.11 1 5.56 1 5.56 18

13

Kế hoạch học tập theo từng kỳ, khóa học 

được Nhà trường bố trí hợp lý. 0 0.00 12 66.67 2 11.11 2 11.11 2 11.11 18

14

Người học được bảo đảm các chế độ 

chính sách xã hội kịp thời. 2 11.11 12 66.67 3 16.67 0 0.00 1 5.56 18

15

Phần lớn cán bộ nhân viên hỗ trợ có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 

yêu cầu. 2 11.11 14 77.78 1 5.56 0 0.00 1 5.56 18

16

Thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức 

hành chính. 0 0.00 5 27.78 4 22.22 6 33.33 3 16.67 18

17

Sinh viên được giao lưu và phản hồi trực 

tiếp với Lãnh đạo nhà trường về các hoạt 

động của Nhà trường. 1 5.56 7 38.89 4 22.22 6 33.33 0 0.00 18

18

Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài 

liệu tham khảo cho ngành đào tạo. 7 38.89 8 44.44 1 5.56 1 5.56 1 5.56 18
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Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập 

và nghiên cứu. 6 33.33 9 50 1 5.56 0 0.00 2 11.11 18

20

Phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu 

cầu của ngành đào tạo. 2 11.11 12 66.67 1 5.56 2 11.11 1 5.56 18

21

Các hoạt động Đoàn và Hội hỗ trợ thiết 

thực cho học tập và nghiên cứu. 2 11.11 9 50 4 22.22 2 11.11 1 5.56 18

22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, 

văn nghệ cho sinh viên. 3 16.67 12 66.67 1 5.56 2 11.11 0 0.00 18

23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, 

thể thao cho sinh viên. 6 33.33 10 55.56 0 0.00 0 0.00 2 11.11 18

24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở 

cho sinh viên. 4 22.22 10 55.56 2 11.11 1 5.56 1 5.56 18

25

Người học được trang bị kiến thức và kỹ 

năng cho nghề nghiệp. 2 11.11 8 44.44 6 33.33 2 11.11 0 0.00 18

26

Người học được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp. 1 5.56 12 66.67 3 16.67 1 5.56 1 5.56 18

27

Môi trường học tập đáp ứng nhu cầu học 

thuật. 4 22.22 9 50 3 16.67 2 11.11 0 0.00 18

28

Anh/Chị tự tin vì đáp ứng được yêu cầu 

của nghề nghiệp. 1 5.56 10 55.56 4 22.22 3 16.67 0 0.00 18

29

Trường Đại học Nha Trang là trường đại 

học uy tín về đào tạo. 3 16.67 10 55.56 3 16.67 1 5.56 1 5.56 18

Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu %

1

Mục tiêu của chương trình đào tạo rõ 

ràng, đáp ứng nhu cầu người học. 2 5.26 22 57.89 14 36.84 0 0.00 0 0.00 38

2

Chương trình đào tạo mềm dẻo tạo điều 

kiện thuận lợi cho SV 16 42.11 18 47.37 4 10.53 0 0.00 0 0.00 38

KCYK(3) KĐY(4) HKĐY(5) Tổng số 

phiếu

9. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

STT Tiêu chí đánh giá
HTĐY(1) ĐY(2)



3

Các môn học tích hợp được các kiến 

thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo. 19 50.00 7 18.42 10 26.32 2 5.26 0 0.00 38

4

Trình tự các môn học của ngành đào tạo 

được thiết kế logic. 0 0.00 26 68.42 12 31.58 0 0.00 0 0.00 38

5

Nội dung chương trình được cập nhật, 

đổi mới. 0 0.00 11 28.95 11 28.95 16 42.11 0 0.00 38

6

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 

hành hợp lý. 1 2.63 13 34.21 24 63.16 0 0.00 0 0.00 38

7

Hầu hết giảng viên có kiến thức chuyên 

môn tốt, cập nhật. 3 7.89 10 26.32 25 65.79 0 0.00 0 0.00 38

8

Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm 

tốt. 19 50.00 12 31.58 7 18.42 0 0.00 0 0.00 38

9

Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn 

sàng giúp đỡ sinh viên. 1 2.63 11 28.95 26 68.42 0 0.00 0 0.00 38

10

Hầu hết giảng viên đảm bảo giờ lên lớp 

và lịch trình/kế hoạch giảng dạy. 0 0.00 16 42.11 8 21.05 14 36.84 0 0.00 38

11

Sinh viên được đánh giá đúng, công 

bằng trong kiểm tra, thi. 16 42.11 15 39.47 7 18.42 0 0.00 0 0.00 38

12

Các yêu cầu hợp lý của người học được 

giải quyết kịp thời. 1 2.63 25 65.79 11 28.95 1 2.63 0 0.00 38

13

Kế hoạch học tập theo từng kỳ, khóa học 

được Nhà trường bố trí hợp lý. 0 0.00 12 31.58 23 60.53 3 7.89 0 0.00 38

14

Người học được bảo đảm các chế độ 

chính sách xã hội kịp thời. 0 0.00 25 65.79 11 28.95 2 5.26 0 0.00 38

15

Phần lớn cán bộ nhân viên hỗ trợ có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 

yêu cầu. 2 5.26 34 89.47 2 5.26 0 0.00 0 0.00 38

16

Thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức 

hành chính. 2 5.26 8 21.05 12 31.58 16 42.11 0 0.00 38

17

Sinh viên được giao lưu và phản hồi trực 

tiếp với Lãnh đạo nhà trường về các hoạt 

động của Nhà trường. 18 47.37 7 18.42 10 26.32 3 7.89 0 0.00 38
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Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài 

liệu tham khảo cho ngành đào tạo. 2 5.26 34 89.47 2 5.26 0 0.00 0 0.00 38

19

Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập 

và nghiên cứu. 2 5.26 17 44.74 19 50.00 0 0.00 0 0.00 38

20

Phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu 

cầu của ngành đào tạo. 0 0.00 25 65.79 13 34.21 0 0.00 0 0.00 38

21

Các hoạt động Đoàn và Hội hỗ trợ thiết 

thực cho học tập và nghiên cứu. 0 0.00 25 65.79 13 34.21 0 0.00 0 0.00 38

22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, 

văn nghệ cho sinh viên. 0 0.00 33 86.84 5 13.16 0 0.00 0 0.00 38

23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, 

thể thao cho sinh viên. 3 7.89 34 89.47 1 2.63 0 0.00 0 0.00 38

24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở 

cho sinh viên. 0 0.00 34 89.47 4 10.53 0 0.00 0 0.00 38

25

Người học được trang bị kiến thức và kỹ 

năng cho nghề nghiệp. 5 13.16 20 52.63 13 34.21 0 0.00 0 0.00 38

26

Người học được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp. 5 13.16 29 76.32 4 10.53 0 0.00 0 0.00 38

27

Môi trường học tập đáp ứng nhu cầu học 

thuật. 4 10.53 26 68.42 8 21.05 0 0.00 0 0.00 38

28

Anh/Chị tự tin vì đáp ứng được yêu cầu 

của nghề nghiệp. 6 15.79 23 60.53 9 23.68 0 0.00 0 0.00 38

29

Trường Đại học Nha Trang là trường đại 

học uy tín về đào tạo. 5 13.16 27 71.05 6 15.79 0 0.00 0 0.00 38

Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu %

1

Mục tiêu của chương trình đào tạo rõ 

ràng, đáp ứng nhu cầu người học. 4 9.52 27 64.29 11 26.19 0 0.00 0 0.00 42

2

Chương trình đào tạo mềm dẻo tạo điều 

kiện thuận lợi cho SV 2 4.76 26 61.9 11 26.19 3 7.14 0 0.00 42

HKĐY(5) Tổng số 

phiếu
STT Tiêu chí đánh giá

HTĐY(1) ĐY(2) KCYK(3) KĐY(4)

10. Ngành Công nghệ Thông tin



3

Các môn học tích hợp được các kiến 

thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo. 2 4.76 24 57.14 15 35.71 1 2.38 0 0.00 42

4

Trình tự các môn học của ngành đào tạo 

được thiết kế logic. 2 4.76 24 57.14 13 30.95 3 7.14 0 0.00 42

5

Nội dung chương trình được cập nhật, 

đổi mới. 0 0.00 28 65.12 12 27.91 3 6.98 0 0.00 43

6

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 

hành hợp lý. 1 2.38 25 59.52 13 30.95 3 7.14 0 0.00 42

7

Hầu hết giảng viên có kiến thức chuyên 

môn tốt, cập nhật. 1 2.38 26 61.9 14 33.33 1 2.38 0 0.00 42

8

Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm 

tốt. 0 0.00 24 57.14 14 33.33 3 7.14 1 2.38 42

9

Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn 

sàng giúp đỡ sinh viên. 4 9.52 26 61.9 10 23.81 2 4.76 0 0.00 42

10

Hầu hết giảng viên đảm bảo giờ lên lớp 

và lịch trình/kế hoạch giảng dạy. 5 11.90 27 64.29 9 21.43 1 2.38 0 0.00 42

11

Sinh viên được đánh giá đúng, công 

bằng trong kiểm tra, thi. 2 4.76 26 61.9 12 28.57 2 4.76 0 0.00 42

12

Các yêu cầu hợp lý của người học được 

giải quyết kịp thời. 2 4.76 23 54.76 15 35.71 2 4.76 0 0.00 42

13

Kế hoạch học tập theo từng kỳ, khóa học 

được Nhà trường bố trí hợp lý. 0 0.00 25 59.52 15 35.71 2 4.76 0 0.00 42

14

Người học được bảo đảm các chế độ 

chính sách xã hội kịp thời. 1 2.38 23 54.76 16 38.10 2 4.76 0 0.00 42

15

Phần lớn cán bộ nhân viên hỗ trợ có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 

yêu cầu. 1 2.38 24 57.14 15 35.71 2 4.76 0 0.00 42

16

Thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức 

hành chính. 2 4.76 20 47.62 17 40.48 2 4.76 1 2.38 42

17

Sinh viên được giao lưu và phản hồi trực 

tiếp với Lãnh đạo nhà trường về các hoạt 

động của Nhà trường. 1 2.38 24 57.14 16 38.10 1 2.38 0 0.00 42
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Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài 

liệu tham khảo cho ngành đào tạo. 1 2.38 26 61.9 15 35.71 0 0.00 0 0.00 42

19

Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập 

và nghiên cứu. 4 9.52 24 57.14 13 30.95 0 0.00 1 2.38 42

20

Phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu 

cầu của ngành đào tạo. 2 4.76 21 50 18 42.86 1 2.38 0 0.00 42

21

Các hoạt động Đoàn và Hội hỗ trợ thiết 

thực cho học tập và nghiên cứu. 1 2.38 24 57.14 13 30.95 4 9.52 0 0.00 42

22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, 

văn nghệ cho sinh viên. 2 4.76 23 54.76 15 35.71 1 2.38 1 2.38 42

23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, 

thể thao cho sinh viên. 2 4.76 23 54.76 15 35.71 1 2.38 1 2.38 42

24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở 

cho sinh viên. 3 7.14 23 54.76 14 33.33 1 2.38 1 2.38 42

25

Người học được trang bị kiến thức và kỹ 

năng cho nghề nghiệp. 2 4.76 25 59.52 13 30.95 2 4.76 0 0.00 42

26

Người học được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp. 2 4.76 24 57.14 14 33.33 1 2.38 1 2.38 42

27

Môi trường học tập đáp ứng nhu cầu học 

thuật. 3 7.14 24 57.14 14 33.33 1 2.38 0 0.00 42

28

Anh/Chị tự tin vì đáp ứng được yêu cầu 

của nghề nghiệp. 3 7.14 25 59.52 11 26.19 3 7.14 0 0.00 42

29

Trường Đại học Nha Trang là trường đại 

học uy tín về đào tạo. 4 9.52 23 54.76 13 30.95 1 2.38 1 2.38 42

11. Ngành Điện - Điện tử

Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu %

1

Mục tiêu của chương trình đào tạo rõ 

ràng, đáp ứng nhu cầu người học. 12 34.29 9 25.71 14 40.00 0 0.00 0 0.00 35

2

Chương trình đào tạo mềm dẻo tạo điều 

kiện thuận lợi cho SV 6 17.14 16 45.71 12 34.29 1 2.86 0 0.00 35

STT Tiêu chí đánh giá
HTĐY(1) ĐY(2) KCYK(3) KĐY(4) HKĐY(5) Tổng số 

phiếu



3

Các môn học tích hợp được các kiến 

thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo. 6 17.14 11 31.43 18 51.43 0 0.00 0 0.00 35

4

Trình tự các môn học của ngành đào tạo 

được thiết kế logic. 3 8.57 9 25.71 18 51.43 5 14.29 0 0.00 35

5

Nội dung chương trình được cập nhật, 

đổi mới. 7 20.00 9 25.71 15 42.86 4 11.43 0 0.00 35

6

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 

hành hợp lý. 1 2.86 7 20 21 60.00 6 17.14 0 0.00 35

7

Hầu hết giảng viên có kiến thức chuyên 

môn tốt, cập nhật. 22 62.86 3 8.571 7 20.00 3 8.57 0 0.00 35

8

Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm 

tốt. 20 57.14 2 5.714 12 34.29 1 2.86 0 0.00 35

9

Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn 

sàng giúp đỡ sinh viên. 21 60.00 1 2.857 8 22.86 5 14.29 0 0.00 35

10

Hầu hết giảng viên đảm bảo giờ lên lớp 

và lịch trình/kế hoạch giảng dạy. 20 57.14 2 5.714 10 28.57 3 8.57 0 0.00 35

11

Sinh viên được đánh giá đúng, công 

bằng trong kiểm tra, thi. 20 57.14 2 5.714 10 28.57 3 8.57 0 0.00 35

12

Các yêu cầu hợp lý của người học được 

giải quyết kịp thời. 1 2.86 21 60 10 28.57 3 8.57 0 0.00 35

13

Kế hoạch học tập theo từng kỳ, khóa học 

được Nhà trường bố trí hợp lý. 2 5.71 16 45.71 15 42.86 2 5.71 0 0.00 35

14

Người học được bảo đảm các chế độ 

chính sách xã hội kịp thời. 1 2.86 23 65.71 9 25.71 2 5.71 0 0.00 35

15

Phần lớn cán bộ nhân viên hỗ trợ có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 

yêu cầu. 2 5.71 15 42.86 17 48.57 1 2.86 0 0.00 35

16

Thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức 

hành chính. 1 2.86 7 20 14 40.00 13 37.14 0 0.00 35

17

Sinh viên được giao lưu và phản hồi trực 

tiếp với Lãnh đạo nhà trường về các hoạt 

động của Nhà trường. 4 11.43 18 51.43 10 28.57 3 8.57 0 0.00 35
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Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài 

liệu tham khảo cho ngành đào tạo. 11 31.43 15 42.86 7 20.00 2 5.71 0 0.00 35

19

Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập 

và nghiên cứu. 12 34.29 13 37.14 8 22.86 2 5.71 0 0.00 35

20

Phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu 

cầu của ngành đào tạo. 11 31.43 12 34.29 9 25.71 3 8.57 0 0.00 35

21

Các hoạt động Đoàn và Hội hỗ trợ thiết 

thực cho học tập và nghiên cứu. 5 14.29 16 45.71 11 31.43 3 8.57 0 0.00 35

22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, 

văn nghệ cho sinh viên. 15 42.86 9 25.71 8 22.86 3 8.57 0 0.00 35

23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, 

thể thao cho sinh viên. 16 45.71 9 25.71 6 17.14 4 11.43 0 0.00 35

24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở 

cho sinh viên. 16 45.71 9 25.71 8 22.86 2 5.71 0 0.00 35

25

Người học được trang bị kiến thức và kỹ 

năng cho nghề nghiệp. 13 37.14 9 25.71 8 22.86 5 14.29 0 0.00 35

26

Người học được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp. 8 22.86 11 31.43 9 25.71 7 20.00 0 0.00 35

27

Môi trường học tập đáp ứng nhu cầu học 

thuật. 4 11.43 16 45.71 13 37.14 2 5.71 0 0.00 35

28

Anh/Chị tự tin vì đáp ứng được yêu cầu 

của nghề nghiệp. 10 28.57 12 34.29 9 25.71 4 11.43 0 0.00 35

29

Trường Đại học Nha Trang là trường đại 

học uy tín về đào tạo. 11 31.43 10 28.57 10 28.57 4 11.43 0 0.00 35

Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu %

1

Mục tiêu của chương trình đào tạo rõ 

ràng, đáp ứng nhu cầu người học. 19 65.52 10 34.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

2

Chương trình đào tạo mềm dẻo tạo điều 

kiện thuận lợi cho SV 18 62.07 11 37.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

HKĐY(5) Tổng số 

phiếu
STT Tiêu chí đánh giá

HTĐY(1) ĐY(2) KCYK(3) KĐY(4)

12. Ngành Nuôi trồng Thủy sản



3

Các môn học tích hợp được các kiến 

thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo. 18 62.07 11 37.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

4

Trình tự các môn học của ngành đào tạo 

được thiết kế logic. 18 62.07 11 37.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

5

Nội dung chương trình được cập nhật, 

đổi mới. 18 62.07 11 37.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

6

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 

hành hợp lý. 19 65.52 10 34.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

7

Hầu hết giảng viên có kiến thức chuyên 

môn tốt, cập nhật. 20 68.97 9 31.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

8

Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm 

tốt. 19 65.52 10 34.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

9

Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn 

sàng giúp đỡ sinh viên. 16 55.17 13 44.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

10

Hầu hết giảng viên đảm bảo giờ lên lớp 

và lịch trình/kế hoạch giảng dạy. 16 55.17 13 44.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

11

Sinh viên được đánh giá đúng, công 

bằng trong kiểm tra, thi. 15 51.72 14 48.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

12

Các yêu cầu hợp lý của người học được 

giải quyết kịp thời. 14 48.28 15 51.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

13

Kế hoạch học tập theo từng kỳ, khóa học 

được Nhà trường bố trí hợp lý. 14 48.28 15 51.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

14

Người học được bảo đảm các chế độ 

chính sách xã hội kịp thời. 14 48.28 15 51.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

15

Phần lớn cán bộ nhân viên hỗ trợ có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 

yêu cầu. 14 48.28 15 51.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

16

Thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức 

hành chính. 14 48.28 15 51.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

17

Sinh viên được giao lưu và phản hồi trực 

tiếp với Lãnh đạo nhà trường về các hoạt 

động của Nhà trường. 16 55.17 13 44.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29



18

Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài 

liệu tham khảo cho ngành đào tạo. 17 58.62 12 41.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

19

Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập 

và nghiên cứu. 17 58.62 12 41.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

20

Phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu 

cầu của ngành đào tạo. 17 58.62 12 41.38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

21

Các hoạt động Đoàn và Hội hỗ trợ thiết 

thực cho học tập và nghiên cứu. 16 55.17 13 44.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, 

văn nghệ cho sinh viên. 16 55.17 13 44.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, 

thể thao cho sinh viên. 16 55.17 13 44.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở 

cho sinh viên. 16 55.17 13 44.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

25

Người học được trang bị kiến thức và kỹ 

năng cho nghề nghiệp. 16 55.17 13 44.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

26

Người học được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp. 16 55.17 13 44.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

27

Môi trường học tập đáp ứng nhu cầu học 

thuật. 16 55.17 13 44.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

28

Anh/Chị tự tin vì đáp ứng được yêu cầu 

của nghề nghiệp. 16 55.17 13 44.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

29

Trường Đại học Nha Trang là trường đại 

học uy tín về đào tạo. 16 55.17 13 44.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29

Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu %

1

Mục tiêu của chương trình đào tạo rõ 

ràng, đáp ứng nhu cầu người học. 43 51.19 27 32.14 13 15.48 1 1.19 0 0.00 84

2

Chương trình đào tạo mềm dẻo tạo điều 

kiện thuận lợi cho SV 7 8.33 53 63.1 23 27.38 1 1.19 0 0.00 84

STT Tiêu chí đánh giá
HTĐY(1) ĐY(2) KCYK(3) KĐY(4) HKĐY(5) Tổng số 

phiếu

13. Ngành Công nghệ Môi trường



3

Các môn học tích hợp được các kiến 

thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo. 14 16.67 31 36.9 39 46.43 0 0.00 0 0.00 84

4

Trình tự các môn học của ngành đào tạo 

được thiết kế logic. 12 14.29 40 47.62 31 36.90 1 1.19 0 0.00 84

5

Nội dung chương trình được cập nhật, 

đổi mới. 20 23.81 34 40.48 30 35.71 0 0.00 0 0.00 84

6

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 

hành hợp lý. 15 17.86 35 41.67 34 40.48 0 0.00 0 0.00 84

7

Hầu hết giảng viên có kiến thức chuyên 

môn tốt, cập nhật. 16 19.05 44 52.38 24 28.57 0 0.00 0 0.00 84

8

Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm 

tốt. 15 17.86 37 44.05 32 38.10 0 0.00 0 0.00 84

9

Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn 

sàng giúp đỡ sinh viên. 39 46.43 32 38.1 13 15.48 0 0.00 0 0.00 84

10

Hầu hết giảng viên đảm bảo giờ lên lớp 

và lịch trình/kế hoạch giảng dạy. 17 20.24 45 53.57 22 26.19 0 0.00 0 0.00 84

11

Sinh viên được đánh giá đúng, công 

bằng trong kiểm tra, thi. 16 19.05 39 46.43 28 33.33 1 1.19 0 0.00 84

12

Các yêu cầu hợp lý của người học được 

giải quyết kịp thời. 17 20.24 46 54.76 19 22.62 2 2.38 0 0.00 84

13

Kế hoạch học tập theo từng kỳ, khóa học 

được Nhà trường bố trí hợp lý. 17 20.24 43 51.19 24 28.57 0 0.00 0 0.00 84

14

Người học được bảo đảm các chế độ 

chính sách xã hội kịp thời. 21 25.00 30 35.71 30 35.71 3 3.57 0 0.00 84

15

Phần lớn cán bộ nhân viên hỗ trợ có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 

yêu cầu. 17 20.24 41 48.81 25 29.76 1 1.19 0 0.00 84

16

Thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức 

hành chính. 19 22.62 40 47.62 22 26.19 2 2.38 1 1.19 84

17

Sinh viên được giao lưu và phản hồi trực 

tiếp với Lãnh đạo nhà trường về các hoạt 

động của Nhà trường. 20 23.81 38 45.24 25 29.76 0 0.00 1 1.19 84



18

Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài 

liệu tham khảo cho ngành đào tạo. 24 28.57 35 41.67 22 26.19 3 3.57 0 0.00 84

19

Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập 

và nghiên cứu. 23 27.38 30 35.71 26 30.95 4 4.76 1 1.19 84

20

Phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu 

cầu của ngành đào tạo. 20 23.81 41 48.81 21 25.00 1 1.19 1 1.19 84

21

Các hoạt động Đoàn và Hội hỗ trợ thiết 

thực cho học tập và nghiên cứu. 25 29.76 39 46.43 20 23.81 0 0.00 0 0.00 84

22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, 

văn nghệ cho sinh viên. 22 26.19 42 50 19 22.62 1 1.19 0 0.00 84

23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, 

thể thao cho sinh viên. 26 30.95 33 39.29 24 28.57 1 1.19 0 0.00 84

24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở 

cho sinh viên. 18 21.43 41 48.81 25 29.76 0 0.00 0 0.00 84

25

Người học được trang bị kiến thức và kỹ 

năng cho nghề nghiệp. 16 19.05 43 51.19 23 27.38 2 2.38 0 0.00 84

26

Người học được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp. 22 26.19 33 39.29 29 34.52 0 0.00 0 0.00 84

27

Môi trường học tập đáp ứng nhu cầu học 

thuật. 26 30.95 35 41.67 22 26.19 1 1.19 0 0.00 84

28

Anh/Chị tự tin vì đáp ứng được yêu cầu 

của nghề nghiệp. 27 32.14 38 45.24 16 19.05 3 3.57 0 0.00 84

29

Trường Đại học Nha Trang là trường đại 

học uy tín về đào tạo. 26 30.95 39 46.43 19 22.62 0 0.00 0 0.00 84

Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu %

1

Mục tiêu của chương trình đào tạo rõ 

ràng, đáp ứng nhu cầu người học. 3 7.69 23 58.97 9 23.08 2 5.13 2 5.13 39

2

Chương trình đào tạo mềm dẻo tạo điều 

kiện thuận lợi cho SV 3 7.69 22 56.41 12 30.77 2 5.13 0 0.00 39

HKĐY(5) Tổng số 

phiếu
STT Tiêu chí đánh giá

HTĐY(1) ĐY(2) KCYK(3) KĐY(4)

14. Ngành Công nghệ Sinh học



3

Các môn học tích hợp được các kiến 

thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo. 3 7.69 17 43.59 15 38.46 4 10.26 0 0.00 39

4

Trình tự các môn học của ngành đào tạo 

được thiết kế logic. 3 7.69 8 20.51 23 58.97 5 12.82 0 0.00 39

5

Nội dung chương trình được cập nhật, 

đổi mới. 4 10.26 22 56.41 12 30.77 1 2.56 0 0.00 39

6

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 

hành hợp lý. 2 5.13 9 23.08 17 43.59 10 25.64 1 2.56 39

7

Hầu hết giảng viên có kiến thức chuyên 

môn tốt, cập nhật. 4 10.26 24 61.54 11 28.21 0 0.00 0 0.00 39

8

Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm 

tốt. 4 10.26 23 58.97 12 30.77 0 0.00 0 0.00 39

9

Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn 

sàng giúp đỡ sinh viên. 2 5.13 26 66.67 10 25.64 1 2.56 0 0.00 39

10

Hầu hết giảng viên đảm bảo giờ lên lớp 

và lịch trình/kế hoạch giảng dạy. 3 7.69 21 53.85 14 35.90 1 2.56 0 0.00 39

11

Sinh viên được đánh giá đúng, công 

bằng trong kiểm tra, thi. 3 7.69 9 23.08 12 30.77 14 35.90 1 2.56 39

12

Các yêu cầu hợp lý của người học được 

giải quyết kịp thời. 2 5.13 13 33.33 21 53.85 3 7.69 0 0.00 39

13

Kế hoạch học tập theo từng kỳ, khóa học 

được Nhà trường bố trí hợp lý. 2 5.13 13 33.33 19 48.72 5 12.82 0 0.00 39

14

Người học được bảo đảm các chế độ 

chính sách xã hội kịp thời. 4 10.26 12 30.77 20 51.28 3 7.69 0 0.00 39

15

Phần lớn cán bộ nhân viên hỗ trợ có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 

yêu cầu. 3 7.69 18 46.15 17 43.59 1 2.56 0 0.00 39

16

Thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức 

hành chính. 2 5.13 6 15.38 13 33.33 16 41.03 2 5.13 39

17

Sinh viên được giao lưu và phản hồi trực 

tiếp với Lãnh đạo nhà trường về các hoạt 

động của Nhà trường. 3 7.69 13 33.33 20 51.28 3 7.69 0 0.00 39



18

Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài 

liệu tham khảo cho ngành đào tạo. 4 10.26 15 38.46 16 41.03 4 10.26 0 0.00 39

19

Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập 

và nghiên cứu. 5 13.16 17 44.74 15 39.47 1 2.63 0 0.00 38

20

Phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu 

cầu của ngành đào tạo. 3 7.69 9 23.08 22 56.41 3 7.69 2 5.13 39

21

Các hoạt động Đoàn và Hội hỗ trợ thiết 

thực cho học tập và nghiên cứu. 4 10.26 15 38.46 20 51.28 0 0.00 0 0.00 39

22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, 

văn nghệ cho sinh viên. 3 7.69 19 48.72 17 43.59 0 0.00 0 0.00 39

23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, 

thể thao cho sinh viên. 5 12.82 19 48.72 15 38.46 0 0.00 0 0.00 39

24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở 

cho sinh viên. 5 12.82 14 35.9 18 46.15 2 5.13 0 0.00 39

25

Người học được trang bị kiến thức và kỹ 

năng cho nghề nghiệp. 2 5.13 10 25.64 23 58.97 4 10.26 0 0.00 39

26

Người học được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp. 3 7.69 12 30.77 24 61.54 0 0.00 0 0.00 39

27

Môi trường học tập đáp ứng nhu cầu học 

thuật. 2 5.13 9 23.08 26 66.67 1 2.56 1 2.56 39

28

Anh/Chị tự tin vì đáp ứng được yêu cầu 

của nghề nghiệp. 3 7.69 4 10.26 15 38.46 17 43.59 0 0.00 39

29

Trường Đại học Nha Trang là trường đại 

học uy tín về đào tạo. 3 7.69 9 23.08 24 61.54 2 5.13 1 2.56 39

Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu %

1

Mục tiêu của chương trình đào tạo rõ 

ràng, đáp ứng nhu cầu người học. 4 20.00 10 50 4 20.00 2 10.00 0 0.00 20

2

Chương trình đào tạo mềm dẻo tạo điều 

kiện thuận lợi cho SV 1 5.00 10 50 9 45.00 0 0.00 0 0.00 20

STT Tiêu chí đánh giá
HTĐY(1) ĐY(2) KCYK(3) KĐY(4) HKĐY(5) Tổng số 

phiếu

15. Ngành Công nghệ Ô tô



3

Các môn học tích hợp được các kiến 

thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo. 1 5.00 12 60 5 25.00 2 10.00 0 0.00 20

4

Trình tự các môn học của ngành đào tạo 

được thiết kế logic. 0 0.00 12 60 7 35.00 1 5.00 0 0.00 20

5

Nội dung chương trình được cập nhật, 

đổi mới. 2 10.00 11 55 2 10.00 5 25.00 0 0.00 20

6

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 

hành hợp lý. 3 15.00 6 30 5 25.00 4 20.00 2 10.00 20

7

Hầu hết giảng viên có kiến thức chuyên 

môn tốt, cập nhật. 4 20.00 9 45 5 25.00 1 5.00 1 5.00 20

8

Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm 

tốt. 3 15.00 10 50 4 20.00 2 10.00 1 5.00 20

9

Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn 

sàng giúp đỡ sinh viên. 3 15.00 9 45 6 30.00 2 10.00 0 0.00 20

10

Hầu hết giảng viên đảm bảo giờ lên lớp 

và lịch trình/kế hoạch giảng dạy. 1 5.00 9 45 6 30.00 4 20.00 0 0.00 20

11

Sinh viên được đánh giá đúng, công 

bằng trong kiểm tra, thi. 2 10.00 6 30 8 40.00 4 20.00 0 0.00 20

12

Các yêu cầu hợp lý của người học được 

giải quyết kịp thời. 4 20.00 11 55 0 0.00 4 20.00 1 5.00 20

13

Kế hoạch học tập theo từng kỳ, khóa học 

được Nhà trường bố trí hợp lý. 5 25.00 9 45 6 30.00 0 0.00 0 0.00 20

14

Người học được bảo đảm các chế độ 

chính sách xã hội kịp thời. 3 15.00 13 65 2 10.00 2 10.00 0 0.00 20

15

Phần lớn cán bộ nhân viên hỗ trợ có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 

yêu cầu. 3 15.00 11 55 5 25.00 0 0.00 1 5.00 20

16

Thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức 

hành chính. 3 15.00 12 60 1 5.00 4 20.00 0 0.00 20

17

Sinh viên được giao lưu và phản hồi trực 

tiếp với Lãnh đạo nhà trường về các hoạt 

động của Nhà trường. 3 15.00 10 50 6 30.00 1 5.00 0 0.00 20



18

Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài 

liệu tham khảo cho ngành đào tạo. 2 10.00 10 50 7 35.00 1 5.00 0 0.00 20

19

Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập 

và nghiên cứu. 3 15.00 13 65 2 10.00 2 10.00 0 0.00 20

20

Phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu 

cầu của ngành đào tạo. 1 5.00 10 50 9 45.00 0 0.00 0 0.00 20

21

Các hoạt động Đoàn và Hội hỗ trợ thiết 

thực cho học tập và nghiên cứu. 0 0.00 13 65 4 20.00 3 15.00 0 0.00 20

22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, 

văn nghệ cho sinh viên. 1 5.00 13 65 5 25.00 1 5.00 0 0.00 20

23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, 

thể thao cho sinh viên. 2 10.00 13 65 3 15.00 2 10.00 0 0.00 20

24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở 

cho sinh viên. 3 15.00 14 70 1 5.00 2 10.00 0 0.00 20

25

Người học được trang bị kiến thức và kỹ 

năng cho nghề nghiệp. 3 15.00 14 70 3 15.00 0 0.00 0 0.00 20

26

Người học được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp. 2 10.00 11 55 5 25.00 2 10.00 0 0.00 20

27

Môi trường học tập đáp ứng nhu cầu học 

thuật. 2 10.00 13 65 5 25.00 0 0.00 0 0.00 20

28

Anh/Chị tự tin vì đáp ứng được yêu cầu 

của nghề nghiệp. 3 15.00 9 45 5 25.00 2 10.00 1 5.00 20

29

Trường Đại học Nha Trang là trường đại 

học uy tín về đào tạo. 2 10.00 13 65 4 20.00 1 5.00 0 0.00 20

Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu %

1

Mục tiêu của chương trình đào tạo rõ 

ràng, đáp ứng nhu cầu người học. 3 9.38 24 75 5 15.63 0 0.00 0 0.00 32

2

Chương trình đào tạo mềm dẻo tạo điều 

kiện thuận lợi cho SV 3 9.38 18 56.25 11 34.38 0 0.00 0 0.00 32

HKĐY(5) Tổng số 

phiếu
STT Tiêu chí đánh giá

HTĐY(1) ĐY(2) KCYK(3) KĐY(4)

16.Ngành Kỹ thuật tàu thủy



3

Các môn học tích hợp được các kiến 

thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo. 2 6.25 22 68.75 8 25.00 0 0.00 0 0.00 32

4

Trình tự các môn học của ngành đào tạo 

được thiết kế logic. 4 12.50 16 50 12 37.50 0 0.00 0 0.00 32

5

Nội dung chương trình được cập nhật, 

đổi mới. 3 9.38 12 37.5 16 50.00 1 3.13 0 0.00 32

6

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 

hành hợp lý. 2 6.25 20 62.5 10 31.25 0 0.00 0 0.00 32

7

Hầu hết giảng viên có kiến thức chuyên 

môn tốt, cập nhật. 7 21.88 12 37.5 13 40.63 0 0.00 0 0.00 32

8

Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm 

tốt. 5 15.63 15 46.88 12 37.50 0 0.00 0 0.00 32

9

Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn 

sàng giúp đỡ sinh viên. 4 12.50 21 65.63 7 21.88 0 0.00 0 0.00 32

10

Hầu hết giảng viên đảm bảo giờ lên lớp 

và lịch trình/kế hoạch giảng dạy. 2 6.25 20 62.5 10 31.25 0 0.00 0 0.00 32

11

Sinh viên được đánh giá đúng, công 

bằng trong kiểm tra, thi. 4 12.50 21 65.63 7 21.88 0 0.00 0 0.00 32

12

Các yêu cầu hợp lý của người học được 

giải quyết kịp thời. 1 3.13 17 53.13 14 43.75 0 0.00 0 0.00 32

13

Kế hoạch học tập theo từng kỳ, khóa học 

được Nhà trường bố trí hợp lý. 2 6.25 19 59.38 11 34.38 0 0.00 0 0.00 32

14

Người học được bảo đảm các chế độ 

chính sách xã hội kịp thời. 3 9.38 18 56.25 11 34.38 0 0.00 0 0.00 32

15

Phần lớn cán bộ nhân viên hỗ trợ có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 

yêu cầu. 3 9.38 17 53.13 12 37.50 0 0.00 0 0.00 32

16

Thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức 

hành chính. 6 18.75 15 46.88 11 34.38 0 0.00 0 0.00 32

17

Sinh viên được giao lưu và phản hồi trực 

tiếp với Lãnh đạo nhà trường về các hoạt 

động của Nhà trường. 5 15.63 16 50 11 34.38 0 0.00 0 0.00 32



18

Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài 

liệu tham khảo cho ngành đào tạo. 5 15.63 17 53.13 10 31.25 0 0.00 0 0.00 32

19

Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập 

và nghiên cứu. 1 3.13 20 62.5 11 34.38 0 0.00 0 0.00 32

20

Phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu 

cầu của ngành đào tạo. 3 9.38 18 56.25 11 34.38 0 0.00 0 0.00 32

21

Các hoạt động Đoàn và Hội hỗ trợ thiết 

thực cho học tập và nghiên cứu. 3 9.38 20 62.5 9 28.13 0 0.00 0 0.00 32

22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, 

văn nghệ cho sinh viên. 4 12.50 17 53.13 11 34.38 0 0.00 0 0.00 32

23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, 

thể thao cho sinh viên. 2 6.25 18 56.25 12 37.50 0 0.00 0 0.00 32

24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở 

cho sinh viên. 5 15.63 14 43.75 13 40.63 0 0.00 0 0.00 32

25

Người học được trang bị kiến thức và kỹ 

năng cho nghề nghiệp. 3 9.38 18 56.25 11 34.38 0 0.00 0 0.00 32

26

Người học được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp. 3 9.38 16 50 13 40.63 0 0.00 0 0.00 32

27

Môi trường học tập đáp ứng nhu cầu học 

thuật. 0 0.00 23 71.88 8 25.00 1 3.13 0 0.00 32

28

Anh/Chị tự tin vì đáp ứng được yêu cầu 

của nghề nghiệp. 3 9.38 23 71.88 6 18.75 0 0.00 0 0.00 32

29

Trường Đại học Nha Trang là trường đại 

học uy tín về đào tạo. 4 12.50 19 59.38 8 25.00 1 3.13 0 0.00 32

Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu %

1

Mục tiêu của chương trình đào tạo 

rõ ràng, đáp ứng nhu cầu người 

học. 3 16.67 14 77.78 1 5.56 0 0.00 0 0.00 18

STT Tiêu chí đánh giá
HTĐY(1) ĐY(2) KCYK(3) KĐY(4) HKĐY(5) Tổng số 

phiếu

17. Ngành Tiếng anh Du lịch



2

Chương trình đào tạo mềm dẻo tạo 

điều kiện thuận lợi cho SV 1 5.56 14 77.78 3 16.67 0 0.00 0 0.00 18

3

Các môn học tích hợp được các 

kiến thức và kỹ năng theo chuẩn 

đầu ra của ngành đào tạo. 3 16.67 14 77.78 1 5.56 0 0.00 0 0.00 18

4

Trình tự các môn học của ngành 

đào tạo được thiết kế logic. 0 0.00 11 61.11 7 38.89 0 0.00 0 0.00 18

5

Nội dung chương trình được cập 

nhật, đổi mới. 1 5.56 17 94.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18

6

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và 

thực hành hợp lý. 6 33.33 8 44.44 4 22.22 0 0.00 0 0.00 18

7

Hầu hết giảng viên có kiến thức 

chuyên môn tốt, cập nhật. 3 16.67 12 66.67 3 16.67 0 0.00 0 0.00 18

8

Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư 

phạm tốt. 2 11.11 11 61.11 3 16.67 2 11.11 0 0.00 18

9

Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, 

sẵn sàng giúp đỡ sinh viên. 11 61.11 7 38.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18

10

Hầu hết giảng viên đảm bảo giờ 

lên lớp và lịch trình/kế hoạch 

giảng dạy. 7 38.89 10 55.56 1 5.56 0 0.00 0 0.00 18

11

Sinh viên được đánh giá đúng, 

công bằng trong kiểm tra, thi. 5 27.78 9 50 4 22.22 0 0.00 0 0.00 18

12

Các yêu cầu hợp lý của người học 

được giải quyết kịp thời. 1 5.56 6 33.33 10 55.56 1 5.56 0 0.00 18

13

Kế hoạch học tập theo từng kỳ, 

khóa học được Nhà trường bố trí 

hợp lý. 5 27.78 10 55.56 3 16.67 0 0.00 0 0.00 18

14

Người học được bảo đảm các chế 

độ chính sách xã hội kịp thời. 10 55.56 5 27.78 3 16.67 0 0.00 0 0.00 18



15

Phần lớn cán bộ nhân viên hỗ trợ 

có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

đáp ứng yêu cầu. 6 33.33 3 16.67 5 27.78 4 22.22 0 0.00 18

16

Thái độ phục vụ của cán bộ, viên 

chức hành chính. 5 27.78 5 27.78 5 27.78 3 16.67 0 0.00 18

17

Sinh viên được giao lưu và phản 

hồi trực tiếp với Lãnh đạo nhà 

trường về các hoạt động của Nhà 

trường. 4 22.22 5 27.78 9 50.00 0 0.00 0 0.00 18

18

Thư viện cung cấp đủ giáo trình và 

tài liệu tham khảo cho ngành đào 

tạo. 6 33.33 5 27.78 5 27.78 2 11.11 0 0.00 18

19

Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên 

học tập và nghiên cứu. 10 55.56 7 38.89 1 5.56 0 0.00 0 0.00 18

20

Phòng thực hành/thí nghiệm đáp 

ứng yêu cầu của ngành đào tạo. 5 27.78 5 27.78 8 44.44 0 0.00 0 0.00 18

21

Các hoạt động Đoàn và Hội hỗ trợ 

thiết thực cho học tập và nghiên 

cứu. 4 22.22 14 77.78 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18

22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu 

văn hóa, văn nghệ cho sinh viên. 1 5.56 15 83.33 2 11.11 0 0.00 0 0.00 18

23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu 

thể dục, thể thao cho sinh viên. 2 11.11 15 83.33 1 5.56 0 0.00 0 0.00 18

24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu 

ăn, ở cho sinh viên. 2 11.11 15 83.33 1 5.56 0 0.00 0 0.00 18

25

Người học được trang bị kiến thức 

và kỹ năng cho nghề nghiệp. 4 22.22 10 55.56 4 22.22 0 0.00 0 0.00 18

26

Người học được bồi dưỡng về 

phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. 10 55.56 4 22.22 4 22.22 0 0.00 0 0.00 18



27

Môi trường học tập đáp ứng nhu 

cầu học thuật. 3 16.67 10 55.56 5 27.78 0 0.00 0 0.00 18

28

Anh/Chị tự tin vì đáp ứng được 

yêu cầu của nghề nghiệp. 3 16.67 10 55.56 5 27.78 0 0.00 0 0.00 18

29

Trường Đại học Nha Trang là 

trường đại học uy tín về đào tạo. 3 16.67 10 55.56 5 27.78 0 0.00 0 0.00 18

Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu % Số phiếu %

1

Mục tiêu của chương trình đào tạo rõ 

ràng, đáp ứng nhu cầu người học. 14 22.58 38 61.29 6 9.68 4 6.45 0 0.00 62

2

Chương trình đào tạo mềm dẻo tạo điều 

kiện thuận lợi cho SV 12 19.35 32 51.61 14 22.58 4 6.45 0 0.00 62

3

Các môn học tích hợp được các kiến 

thức và kỹ năng theo chuẩn đầu ra của 

ngành đào tạo. 7 11.29 37 59.68 13 20.97 4 6.45 1 1.61 62

4

Trình tự các môn học của ngành đào tạo 

được thiết kế logic. 10 16.13 35 56.45 13 20.97 4 6.45 0 0.00 62

5

Nội dung chương trình được cập nhật, 

đổi mới. 14 22.58 28 45.16 19 30.65 0 0.00 1 1.61 62

6

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực 

hành hợp lý. 16 25.81 28 45.16 13 20.97 5 8.06 0 0.00 62

7

Hầu hết giảng viên có kiến thức chuyên 

môn tốt, cập nhật. 23 37.10 31 50 8 12.90 0 0.00 0 0.00 62

8

Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm 

tốt. 24 38.71 31 50 6 9.68 1 1.61 0 0.00 62

9

Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn 

sàng giúp đỡ sinh viên. 24 38.71 28 45.16 10 16.13 0 0.00 0 0.00 62

10

Hầu hết giảng viên đảm bảo giờ lên lớp 

và lịch trình/kế hoạch giảng dạy. 23 37.10 28 45.16 10 16.13 0 0.00 1 1.61 62

HKĐY(5) Tổng số 

phiếu
STT Tiêu chí đánh giá

HTĐY(1) ĐY(2) KCYK(3) KĐY(4)

18. Ngành Tiếng anh Phiên dịch



11

Sinh viên được đánh giá đúng, công 

bằng trong kiểm tra, thi. 14 22.58 32 51.61 16 25.81 0 0.00 0 0.00 62

12

Các yêu cầu hợp lý của người học được 

giải quyết kịp thời. 10 16.13 23 37.1 16 25.81 8 12.90 5 8.06 62

13

Kế hoạch học tập theo từng kỳ, khóa học 

được Nhà trường bố trí hợp lý. 7 11.29 31 50 10 16.13 9 14.52 5 8.06 62

14

Người học được bảo đảm các chế độ 

chính sách xã hội kịp thời. 12 19.35 31 50 10 16.13 4 6.45 5 8.06 62

15

Phần lớn cán bộ nhân viên hỗ trợ có 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng 

yêu cầu. 6 9.68 27 43.55 22 35.48 3 4.84 4 6.45 62

16

Thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức 

hành chính. 8 12.90 10 16.13 28 45.16 9 14.52 7 11.29 62

17

Sinh viên được giao lưu và phản hồi trực 

tiếp với Lãnh đạo nhà trường về các hoạt 

động của Nhà trường. 5 8.06 18 29.03 27 43.55 8 12.90 4 6.45 62

18

Thư viện cung cấp đủ giáo trình và tài 

liệu tham khảo cho ngành đào tạo. 16 25.81 16 25.81 23 37.10 6 9.68 1 1.61 62

19

Thư viện có đủ chỗ cho sinh viên học tập 

và nghiên cứu. 18 29.03 29 46.77 14 22.58 1 1.61 0 0.00 62

20

Phòng thực hành/thí nghiệm đáp ứng yêu 

cầu của ngành đào tạo. 18 29.03 22 35.48 18 29.03 3 4.84 1 1.61 62

21

Các hoạt động Đoàn và Hội hỗ trợ thiết 

thực cho học tập và nghiên cứu. 12 19.35 35 56.45 14 22.58 1 1.61 0 0.00 62

22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, 

văn nghệ cho sinh viên. 20 32.26 30 48.39 12 19.35 0 0.00 0 0.00 62

23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, 

thể thao cho sinh viên. 16 25.81 35 56.45 8 12.90 3 4.84 0 0.00 62

24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở 

cho sinh viên. 20 32.26 29 46.77 13 20.97 0 0.00 0 0.00 62

25

Người học được trang bị kiến thức và kỹ 

năng cho nghề nghiệp. 11 17.74 36 58.06 13 20.97 2 3.23 0 0.00 62



26

Người học được bồi dưỡng về phẩm chất 

đạo đức nghề nghiệp. 23 37.10 28 45.16 10 16.13 1 1.61 0 0.00 62

27

Môi trường học tập đáp ứng nhu cầu học 

thuật. 16 25.81 25 40.32 20 32.26 1 1.61 0 0.00 62

28

Anh/Chị tự tin vì đáp ứng được yêu cầu 

của nghề nghiệp. 15 24.19 23 37.1 19 30.65 5 8.06 0 0.00 62

29

Trường Đại học Nha Trang là trường đại 

học uy tín về đào tạo. 14 22.58 30 48.39 16 25.81 1 1.61 1 1.61 62


